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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

    Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

    Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 
lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

     Chúng ta đã biết rằng bản vẽ kỹ thuật là một phương tiện thông tin kỹ thuật, đó là 
công cụ chủ yếu của người cán bộ kỹ thuật nhằm diễn đạt ý đồ thiết kế và đồng thời 
cũng là tài liệu kỹ thuật cơ bản dùng để chỉ đạo sản xuất và thi công. Vì vậy bản vẽ kỹ 
thuật đã trở thành “tiếng nói “ của người cán bộ kỹ thuật .
    Ngày xưa bản vẽ kỹ thuật được thành lập bằng tay và vẽ trên giấy, sản phẩm tạo 
thành ít chính xác, chậm, năng suất không cao, di chuyển cồng kềnh - phức tạp.
Ngày nay do công nghệ thông tin phát triển, nhiều phần mềm ứng dụng tin học đã ra 
đời nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và đời sống; trong đó có phần 
mềm thiết kế AUTOCAD của hảng AutoDESK là phần mềm mà các bản vẽ tạo ra trên
máy vi tính có độ chính xác rất cao, nên được nhiều người làm công tác kỹ thuật sử 
dụng nhiều nhất trong các phần mềm thiết kế với sự trợ giúp của máy vi tính. 
    Mô đun AUTOCAD (hay môn học Vẽ kỹ thuật trên máy tính) được trở thành môn 
học chính khố của các trường Đại học Kỹ thuật, trường Cao Đẵng Kỹ thuật; hơn nữa 
phương pháp vẽ và thiết kế với sự trợ giúp của máy vi tính rất chính xác làm cơ sở cho
các phần mềm ứng dụng công nghệ cao như phần mềm CAD / CAD / CAM ...Với nhu 
cầu cấp thiết như đã nêu trên. Tài liệu AUTOCAD 2007 này được biên soạn nhằm 
phục vụ cho việc tham khảo giảng dạy và học tập môn học AUTOCAD (hay môn học 
Vẽ kỹ thuật trên máy tính) cho đối tượng sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Ninh 
Thuận. Tài liệu được biên soạn gồm 10 bài. Nội dung trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dể 
hiểu.
     Tài liệu này viết cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học AUTOCAD và cũng
là tài liệu tham khảo cho các bạn Sinh viên, và các cán bộ Kỹ thuật làm công tác vẽ và 
thiết kế trên máy vi tính.
Vì trình độ có hạn nên tài liệu không thể tránh khỏi thiếu sót .
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quí báu xây dựng.

Ninh Thuận, ngày….. tháng.... năm 2019

Tham gia biên soạn

Chủ biên:  Trần Thanh Sơn
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
Tên mô đun: AUTOCAD
Mã mô đun: MĐ13
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun: 
- Vị trí: Mô đun được thực hiện sau khi học xong các mô đun cơ sở.
- Tính chất: Mô đun chuyên môn nghề
- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: là mô đun cơ sở nghề học bắt buộc của sinh viên 
nghề Hàn.  
Mục tiêu của mô đun:

- Về kiến thức: 
+Sử dụng được các chức năng trên các thanh công cụ của màn hình đồ họa
+Sử dụng linh hoạt các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp nhập tọa độ
+Sử dụng các phương pháp xác nhập điểm chính xác và các phương pháp lựa

chọn đối tượng
- Về kỹ năng:

+Sử dụng và rèn luyện kỹ năng tạo lớp vẽ, gán các loại màu, loại đường nét cho
lớp vẽ, các lệnh hiệu chỉnh đối tượng, các lệnh vẽ nhanh, hiệu chỉnh các văn
bản vào bản vẽ

+Thao tác vẽ trên máy và hiệu chỉnh thành thạo
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong Thực hành AutoCAD
+ Rèn luyện tính kỷ luật, tỉ mỉ của học viên

Nội dung của mô đun:

Số
TT Tên các bài trong mô đun

Thời gian
Tổng

số
Lý

thuyết
Thực
hnh

Kiểm
tra*

1
Sử dụng chương trình Autocad v mn hình 
đồ họa

4 2 2

2 Thiết lập bản vẽ mới nằm trong vng vẽ 4 2 2
3 Các lệnh vẽ cơ bản và hệ tọa độ 4 2 2

4
Sử dụng các lệnh vẽ cơ bản và nhập điểm 
chính xác

4 2 2

5
Sử dụng các lệnh trợ giúp và lựa chọn đối 
tượng

8 2 5 1

6 Cc lệnh vẽ nhanh 8 2 6

7
Quản lý đối tượng trong bản vẽ
(Lớp, màu, đường nét)

4 1 3

8 Ghi và hiệu chỉnh văn bản 4 1 2 1
9 Ghi và hiệu chỉnh kích thước 8 2 6
10 Hình cắt v mặt cắt - vẽ kí hiệu vật liệu 8 2 5 1

11
Cơ sở tạo mô hình 3D - Hệ trục tọa độ và 
phương pháp nhập điểm chính xác

4 1 3
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12 Thiết lập hệ trục tọa độ và tạo khối rắn 3D 4 2 2

13
Các lệnh tạo khối cơ sở và hỗ trợ tạo khối 
rắn

4 2 2

14 Các lệnh hiệu chỉnh khối rắn 4 2 2

15
Hiệu chỉnh body trên khối rắn  và các lệnh 
về phép biến hình

4 1 3

16
Tạo hình chiếu hai chiều từ mô hình khối 
rắn ba chiều

6 2 4

17
Tạo hình chiếu và hình cắt mô hình khối rắn
bằng lệnh Solview và Soldraw

4 1 3

18 Tô bóng mô hình khối rắn bằng lệnh render 4 1 2 1
Tổng cộng 90 30 56 4
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BÀI 1:  SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH AUTOCAD VÀ
MÀN HÌNH ĐỒ HỌA

Mã bài: MĐ 13-01
GIỚI THIỆU
- CAD là chữ viết tắt của Computer-Aided Design (thiết kế được trợ giúp của 
máy tính).
AutoCAD là phần mềm của hãng AutoDESK dùng để thực hiện các bản vẽ kỹ 
thuật trong các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Kiến trúc, Điện, Bản đồ...
- Sử dụng AutoCAD ta có thể vẽ các bản vẽ hai chiều (2D: Two - Dimentional 
drawings), thiết kế các bản vẽ thuộc mô hình không gian ba chiều (3D : Three - 
Dimentional drawings) . 
MỤC TIÊU 
- Mô tả được cấu trúc màn hình đồ họa, các chức năng của các thanh công cụ, các

dòng trạng thái và vị trí nhập các câu lệnh vẽ.
- Xác định được vùng vẽ, các chức năng chính của các biểu tượng trên các thanh công

cụ, các dòng trạng thái
- Tuân thủ quy trình, quy phạm về thực hành trên máy tính.
NỘI DUNG
1. Khởi động AutoCAD 2007

Ðể khởi động AutoCAD 2007, ta có thể thực hiện theo các cách sau:
 Double click vào biểu tượng trên màn hình nền

 Click theo đường dẩn Start\programs\Auto Desk\AutoCAD 2007 \ 
AutoCAD 2007

 Màn hinh AutoCad khi mới khởi động
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Chú ý : nếu hộp thoại Create New Drawing 
không xuất hiện ta thực hiện như sau:Trên thanh Menu chọn Tools\Options\System
Chọn ô “Show Startup dialog “

Apply/ok. Hay nhập vào dòng lệnh (gía trị biến là 1 ) 
Command: filedia 

Enter new value for FILEDIA <1>: Thông thường chọn Metric / Ok 
2. Cấu trúc màn hình đồ họa AutoCAD 2007

Graphics Area: vùng thực hiện bản vẽ
Menu Bar: thanh chứa các lệnh File, Edit, View, …
Status Line: dòng trạng thái (hiển thị các trạng thái như :Grip, Snap.)
Command Line: dòng lệnh ( nhập các mệnh lệnh vẽ vào dòng nầy ) 
UCSicon: biểu tượng hệ tọa độ
Toolbar: thanh công cụ ( chứa nhiều biểu tượng, mỗi biểu tượng là lệnh trong 
toolbar)
Cross-hair: giao điểm của hai sợi tóc theo phương X và Y 
Cursor : con chạy
Screen Menu: danh mục( theo mặc định danh mục nầy không mở ).Để tắt hay mở
thực hiện như sau: trên menu Bar chọn Tool / Options / Display / chọn ô “ Display
screen menu”

Chú ý :
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Chữ in hoa: tên menu
Chữ đầu in hoa ở sau có dấu hai chấm: tên lệnh
Chữ đầu in hoa ở sau không có dấu hai chấm : tên lựa chọn

( ít dùng đến Screen Menu vì không thuận tiện )
2.1. Lưu trữ
2.1.1. Lưu bản vẽ với tên mới

Khi mở một bản vẽ mới để vẽ, ta nên đặt tên ngay, bằng cách:
* Trên thanh Menu : chọn File\Save as
* Từ bàn phím : nhấn tổ hợp phím Crtl-Shift-S
* Từ dòng Command : gõ vào _saveas ( hoặc saveas ) sau đó chọn

đường dẩn, thư mục cần lưu, đặt tên và chọn save trong hợp thoại

Hình 1.1 Hộp thoại Save Drawing As
2.1.2. Lưu bản vẽ đã có tên sẵn
* Trên thanh Standard Toolbar ['stændəd] [tu:lbɑ:]: click vào biểu tượng 
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* Từ bàn phím : nhấn Ctrl + S
* Trên thanh Menu : chọn File\Save
* Từ dòng Command : gõ vào save sau đó chọn save trong hợp thoại

 2.1.3. Thoát khỏi AutoCAD 2007
Ta có thể thực hiện theo các cách sau:

* Trên thanh Menu : chọn File\Exit
* Từ bàn phím : nhấn tổ hợp phím Ctrl-Q hoặc vào biểu 

tượng X bên góc phải màn hình hay nhấn tổ hợp phím Alt + F4
* Từ dòng Command : gõ vào chữ Quit hay Exit

2.1.4. Giới thiệu hộp thoại Startup

a. Chọn Open a Drawing   biểu tượng            trong hộp thoại : mở bản vẽ có sẳn
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b. Chọn Start from Scratch [stɑ:t]  [frɔm]  [skræt∫] biểu tượng           chọn Metric 
bản vẽ mới có đơn vị là mm và kích thước 420x297,chọn Imperial đơn vị 
được tính là Inch có kích thước là 12x9

c. Chọn Use a Template cho phép sử dụng bản vẽ mẫu có sẳn của AutoCad 
2007

Chọn Use a Wizard bạn tự xác định kích thước bản vẽ



 

 

 

 

 

 

 

- 13 -

Chọn Advanced Setup / Ok [əd'vɑ:nst] ['setʌp] ( bạn chọn tuần tự như trong hình )

Hộp thoại Advanced Setup ( Thẻ Units )
Trong hợp thoại Advanced Setup, thẻ Units  chọn Decimal phần Precision  chọn 
0.00. Tiếp chọn Next, thẻ Angle có dạng

Hộp thoại Advanced Setup ( Thẻ Angle )
Chọn như trong hình , tiếp chọn next thẻ Angle Mesuse 
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Hộp thoại Advanced Setup ( Thẻ Angle Measuse )
Thẻ Angle Measuse chọn hướng đông ( East ),

Tiếp chọn next thẻ Angle Direction

Hộp thoại Advanced Setup ( Thẻ Angle Direction )
Thẻ nầy chọn chìều quay :

chọn Counter – Clockwise ngược chiều quay kim đồng hồ
chọn Clockwise cùng chiều quay kim đồng hồ 

Tiếp chọn next thẻ Area 
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Hộp thoại Advanced Setup ( Thẻ Area )
Thẻ nầy chọn kích thước khổ giấy vẽ và định giấy ngang hay đứng, sau đó chọn 

Finish Chọn Quick Setup 
e. Chọn nhanh kích thước và đơn vị trang vẽ / Ok

Hộp thoại Quick Setup xuất hiện, trong thẻ Units hộp thoại nầy chọn
đơn vị bản vẽ, sau khi chọn xọng bạn chọn next
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Hộp thoại Quick Setup thẻ Units
Hộp thoại Quick Setup thẻ Are chọn kích thước trang vẽ / sau khi chọn bạn 
Click vào Finish

Hộp thoại Select File [si'lekt] [fail]

( Hộp thoại open )
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3.Thanh công cụ Toolbar
     3.1. Thanh tiêu đề (Title bar): thể hiện tên bản vẽ

Thanh tiêu đề
      3.2. Thanh trình đơn (Menu bar) Thí dụ trình đơn Edit )

Chọn trình đơn Edit 
Trên Menu bar có nhiều trình đơn, nếu ta chọn một trình đơn nào đó, thì một 

trình đơn thả (Full Down Menu) sẽ hiện ra để ta chọn lệnh kế tiếp.
   3.3. Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) 

Thanh Standard
Hiển thị thanh Standard bằng cách:

Right click vào một biểu tượng trên thanh bất kỳ, chọn thanh công cụ cần dùng 
Thí dụ như hình bên dưới

Vị trí của Title bar như hình
Nút điều khiển màn hình: nằm bên trái hay bên phải thanh tiêu đề như
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3.4. Thanh thuộc tính (Properties) 

Thanh thuộc tính
Hiển thị thanh Object Properties bằng cách:

Từ Menu: chọn View\Toolbars....Hộp thoại Toolbar mở ra: click vào
ô Object Properties (như hình 1.13).

   3.5. Dòng lệnh (Command line) 

Dòng lệnh
Ta thực hiện lệnh bằng cách gõ từ bàn phím vào dòng command này.
Có thể hiển thị số dòng Command bằng cách:
* Co dãn trực tiếp trên vùng Command đưa chuột vào cạnh trên của 

vùng Command giữ chuột trái rê để được khoảng cách tuỳ chọn
         3.6. Thanh trạng thái (Status bar) 

Thanh trạng thái
Cho ta biết tọa độ điểm và trên thanh này cũng có các chế độ SNAP, GRID, 
ORTHO, OSNAP, ... sẽ đề cập sau.

3.7. Vùng Menu màn hình (Screen Menu)
Vùng Screen Menu cũng có chức năng như thanh Menu chính và nếu được

hiển thị nó sẽ nằm bên phải màn hình AutoCAD. Hiển thị vùng Screen Menu bằng
cách:
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Từ thanh Menu: chọn Tools\Preferences. Hộp thoại Options mở ra, chọn Display. 
Sau đó click ô Display Screen menu

Scren Menu
3.8. Các thanh cuốn (Scroll bars ) 
Hiển thị các thanh cuốn bằng cách:

Từ thanh Menu: chọn Tools\Options.
Trong hộp thoại Options, chọn thẻ Display. Sau đó click chọn dòng

Display Scroll bars in Drawing window

Hộp thoại Options
3.9. Con trỏ (Cursor) và Vùng vẽ (Drawing Window)

con trỏ Cursor
Cursor thể hiện vị trí điểm vẽ ở trên màn hình. Bình thường cursor có dạng ô 
hình vuông (box) và 2 đường thẳng trực giao (crosshair) tại tâm hình vuông. 
Khi hiệu chỉnh đối tượng, cursor có dạng box Điều chỉnh độ dài hai sợi tóc 
bằng cách vào Tools \Options. Hộp thoại Options mở ra, chọn Display sau đó 
gỏ vào số chỉ dộ dài hai sợi tóc ( thí dụ 50 ) trong khung Crosshair size
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Vùng vẽ là vùng ta sẽ thể hiện các đối tượng vẽ.

3.10. Thay đổi màu vùng vẽ
Thay đổi màu vùng vẽ và Crosshair bằng cách:

Trên Menu bar vào Tools\Options.
Trong hộp thoại Options, chọn Display.

Chọn ô Colors . Hộp thoại Drawing Window Clors như hình (a,b)
Context Chọn 2D model space
Interface element chọn Unifrom background (thay đổi màu nền

vùng vẽ), rồi click vào ô Color chọn màu ta thích sau đó chọn Aplly &
close. (Hình a). Màu mặc định của AutoCAD (Default Colors) là màu đen
(black)
Và

Context Chọn Sheet / Layout
Interface element chọn Unifrom background , rồi click vào ô 

color chọn màu ta thích (Hình.b) Sau đó chọn Aplly & close.


